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BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1967/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2025 VÀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2024
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 08 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phân công các đơn vị chủ trì soạn thảo các dự án Luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 theo tiến độ hoàn thành tại Phụ lục 1 kèm theo.
Điều 2.  Phân công các đơn vị chủ trì tham gia ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 do các Bộ, ngành chủ trì nghiên cứu, soạn thảo theo Phụ lục 2 kèm theo.
Điều 3.  Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ:
1. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các dự án Luật thuộc trách nhiệm chủ trì của Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a) Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ để bảo đảm chất lượng và tiến độ quy định.
b) Bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, lưu ý thực hiện các quy định liên quan đến hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đặc biệt là việc trình kèm các dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành).
c) Xây dựng kế hoạch soạn thảo phù hợp với các mốc thời gian trình Bộ, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.
d) Thực hiện đúng quy trình soạn thảo, trình tự trình dự án các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội) từ việc tổng kết, đánh giá thực tiễn đến việc tổ chức lấy ý kiến tham gia (đặc biệt là việc lấy ý kiến tham gia của các đối tượng có liên quan đến việc thực thi Luật); xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của văn bản, trong đó phải nêu rõ các vấn đề chủ yếu được đặt ra và mục tiêu của chính sách dự kiến, từ đó hình thành các phương án và lựa chọn phương án tối ưu để giải quyết vấn đề trên cơ sở đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật, tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tác động khác; Tổng hợp ý kiến tham gia, nghiên cứu tiếp thu và giải trình các ý kiến không tiếp thu khi trình dự án Luật.
d) Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; xin ý kiến thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định phải gửi về Vụ Pháp chế để theo dõi, phối hợp.
đ) Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và báo cáo các Ủy ban của Quốc hội theo quy định.
2. Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì tham gia ý kiến có trách nhiệm:
a) Phân công cán bộ bám sát tiến độ nghiên cứu xây dựng dự án luật, pháp lệnh do các Bộ, ngành chủ trì để tham gia ý kiến kịp thời;
b) Trong quá trình tham gia ý kiến, các đơn vị cần lưu ý tập trung vào các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính như: thu, chi ngân sách nhà nước; các chế độ chính sách có ảnh hưởng tới thu, chi ngân sách nhà nước; việc lập và sử dụng quỹ có nguồn thu từ ngân sách; các quy định hoặc ưu đãi về thuế, phí, lệ phí; việc thành lập thêm tổ chức bộ máy; về giá cả, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp;... và các nội dung liên quan đến cải cách hành chính.
Riêng đối với các dự án luật, pháp lệnh có dự kiến giao trách nhiệm chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho Bộ Tài chính, đơn vị được giao chủ trì tham gia dự án luật, pháp lệnh cần kịp thời báo cáo Bộ và đề xuất giao đơn vị chủ trì soạn thảo để phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo dự án nghiên cứu xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trình kèm dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm thời hạn trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Trên cơ sở phê duyệt của Lãnh đạo Bộ về việc giao đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành, sao gửi Vụ Pháp chế để gửi Bộ Tư pháp tổng hợp vào danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ngay sau khi dự án luật được thông qua.
c) Tùy theo tiến độ, kết quả soạn thảo của cơ quan chủ trì, chủ động báo cáo Bộ dự thảo dự án luật, pháp lệnh và các ý kiến đã tham gia; đề xuất việc phải có ý kiến chính thức của Bộ Tài chính trong trường hợp dự thảo, dự án luật, pháp lệnh không đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan về tài chính, ngân sách ...
Trường hợp cần bổ sung chính sách mới vào dự án luật phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt để thực hiện đánh giá tác động và phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
d) Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ để trình Bộ tham gia bằng văn bản về dự án luật, pháp lệnh.
đ) Tổ chức lấy ý kiến giúp Bộ trưởng trong việc tích phiếu Thành viên Chính phủ khi dự án luật, pháp lệnh trình Chính phủ; chuẩn bị ý kiến với tư cách là đại biểu Quốc hội để gửi Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội (nếu có) và chuẩn bị tài liệu trình Bộ dự họp Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội (khi có yêu cầu).
3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp chung vào báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo để báo cáo Lãnh đạo Bộ chậm nhất ngày 30 hàng tháng.
4. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế bố trí kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp hiện hành.
Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC (   b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Cận
PHỤ LỤC 1
PHÂN CÔNG XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN LUẬT, NGHỊ QUYẾT DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Quyết định số 1967/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài chính)
STT
Tên dự án
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Thời gian trình Bộ (Chậm nhất trước ngày)
Thời gian trình Chính phủ (Chậm nhất trước ngày)
Thời gian trình UBTVQH
Thời gian trình QH cho ý kiến
Thời gian trình QH thông qua
Cho ý kiến trước khi trình QH
Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý
Tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề lớn   (nếu có)
1
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)
Cục QLGS CST
Vụ PC và các đơn vị liên quan
31/7/2024
01/8/2024
Tháng 10/2024
Tháng 5/2025
2
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi)
Cục QLGS CST
Vụ PC và các đơn vị liên quan
31/8/2024
05/9/2024
Tháng 10/2024
Tháng 5/2025
3
Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Cục TCDN
Vụ PC và các đơn vị liên quan
31/8/2024
05/9/2024
Tháng 10/2024
Tháng 5/2025
PHỤ LỤC 2
PHÂN CÔNG THAM GIA DỰ ÁN LUẬT DO CÁC BỘ, NGÀNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
(Kèm theo Quyết định số 1967/QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài chính)
STT
TÊN VĂN BẢN
CƠ QUAN CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ THAM GIA
ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
A. Trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024)
1.
Luật Công nghiệp công nghệ số
Bộ Thông tin và Truyền thông
Cục THTK
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
2.
Luật Điện lực (sửa đổi)
Bộ Công thương
Cục QLG
Cục TCDN, Cục QLGSCST, Vụ ĐT, Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
3.
Luật Nhà giáo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ HCSN
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
4.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Vụ PC
Vụ HCSN, Vụ NSNN và các đơn vị có liên quan
5.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Vụ PC
Vụ HCSN, Vụ NSNN và các đơn vị có liên quan
B. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua năm 2024
6.
Pháp lệnh Chi phí tố tụng (điều chỉnh về chi phí tố tụng hình sự, chi phí tố tụng dân sự, chi phí tố tụng hành chính và chi phí tố tụng cho Hội thẩm)
Tòa án nhân dân tối cao
Vụ PC
Cục QLG, Vụ HCSN và các đơn vị có liên quan
7.
Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bộ Quốc phòng
Vụ I
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
C. Trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025)
1.
Luật Chuyển đổi giới tính
Bộ Quốc phòng
Vụ HCSN
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
2.
Luật Công nghiệp công nghệ số
Bộ Thông tin và Truyền thông
Cục THTK
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
3.
Luật Điện lực (sửa đổi)
Bộ Công thương
Cục QLG
Cục TCDN, Cục QLGSCST, Vụ ĐT, Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
4.
Luật Hóa chất (sửa đổi)
Bộ Công thương
TCHQ
Cục QLGSCST, Cục QLG, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
5.
Luật Nhà giáo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ HCSN
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
6.
Luật Việc làm (sửa đổi)
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Vụ HCSN
Cục QLG, Cục TCDN, Cục QLGSCST, Vụ NSNN, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
7.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Vụ PC
Vụ HCSN, Vụ NSNN và các đơn vị có liên quan
8.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Vụ PC
Vụ HCSN, Vụ NSNN và các đơn vị có liên quan
9.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Bộ Khoa học và Công nghệ
Vụ PC
TCHQ, TCDTNN và các đơn vị có liên quan
10.
Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025
Bộ Tư pháp
Vụ PC
Các đơn vị có liên quan
D. Trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025)
1.
Luật Cấp, thoát nước
Bộ Xây dựng
Vụ HCSN
Cục QLG, Vụ HCSN, Vụ CST, Vụ I, Vụ NSNN, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
2.
Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
Bộ Công an
Vụ I
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
3.
Luật Dẫn độ
Bộ Công an
Vụ I
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
4.
Luật Đường sắt (sửa đổi)
Bộ Giao thông vận tải
Cục TCDN
Cục QLCS, Cục QLGSCST, Vụ ĐT, Vụ HCSN và các đơn vị có liên quan
5.
Luật Quản lý phát triển đô thị
Bộ Xây dựng
Vụ ĐT
Cục QLCS, Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
6.
Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Bộ Quốc phòng
Vụ I
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
7.
Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)
Bộ Tư pháp
Vụ PC
Các đơn vị có liên quan
8.
Luật Tương trợ tư pháp về dân sự
Bộ Tư pháp
Vụ PC
Các đơn vị có liên quan
9.
Luật Tương trợ tư pháp về hình sự
Bộ Tư pháp
Vụ PC
Các đơn vị có liên quan
10.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa
Bộ Khoa học và Công nghệ
TCHQ
Cục QLG, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
E. Trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025)
1.
Luật Cấp, thoát nước
Bộ Xây dựng
Vụ HCSN
Cục QLG, Vụ HCSN, Vụ CST, Vụ I, Vụ NSNN, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
2.
Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù
Bộ Công an
Vụ I
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
3.
Luật Dẫn độ
Bộ Công an
Vụ I
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
4.
Luật Đường sắt (sửa đổi)
Bộ Giao thông vận tải
Cục TCDN
Cục QLCS, Cục QLGSCST, Vụ ĐT, Vụ HCSN và các đơn vị có liên quan
5.
Luật Quản lý phát triển đô thị
Bộ Xây dựng
Vụ ĐT
Cục QLCS, Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
6.
Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Bộ Quốc phòng
Vụ I
Vụ PC và các đơn vị có liên quan
7.
Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)
Bộ Tư pháp
Vụ PC
Các đơn vị có liên quan
8.
Luật Tương trợ tư pháp về dân sự
Bộ Tư pháp
Vụ PC
Các đơn vị có liên quan
9.
Luật Tương trợ tư pháp về hình sự
Bộ Tư pháp
Vụ PC
Các đơn vị có liên quan
10.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa
Bộ Khoa học và Công nghệ
TCHQ
Cục QLG, Vụ PC và các đơn vị có liên quan
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